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TUẦN 4
Ngày soạn: 25/9/2023
Ngày dạy: /10/2023                     

     Thứ hai, ngày 2 tháng 10 năm 2023
Sinh hoạt dưới cờ

THAM GIA VUI TẾT TRUNG THU

Tiếng việt

 GH

I. Yêu cầu cần đạt


- Nhận biết âm và chữ gh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có gh. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có g, gh. Nắm được quy tắc chính tả: gh + e, ê, i / g + a, o, ô, ơ,... Đọc đúng bài Tập đọc Ghế. Viết đúng các chữ gh, tiếng ghế gỗ; chữ số: 6, 7.

- Có tinh thần tự chủ và tự học, biết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ 1 cách sáng tạo. Luôn tự giác, tích cực tham gia các hoạt hoạt động khi có yêu cầu.

- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với môn tiếng việt.

 II. Đồ dùng dạy học

- GV: Bảng cài, bộ thẻ chữ, 

- HS: Bảng con, phấn.

III. Các hoạt động dạy học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV kiểm tra 2 HS đọc bài Tập đọc Bể cá
2. Bài mới

- Giới thiệu bài
- Chia sẻ và khám phá 
- GV chỉ hình ghế gỗ, hỏi: Đây là cái gì? 

- GV chỉ: ghế.
3. Luyện tập
a. Mở rộng vốn từ 
- GV chỉ từng chữ dưới hình. 

- GV giải nghĩa từ: gà gô, ghẹ
- GV chỉ từng chữ, cả lớp đọc.

b. Quy tắc chính tả
- GV giới thiệu quy tắc chính tả g / gh, giải thích.

- GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước các chữ e, ê, i, âm gờ viết là gh kép. 

- GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác (a, o, ô, ơ,...), âm gờ viết là g đơn. 
	- 2 HS đọc bài Bể cá.

- HS theo dõi lắng nghe.

- HS đọc lại đề bài

- HS trả lời  Ghế gỗ.

- HS phân tích, đánh vần đọc trơn
- HS đọc: gà gô, ghi, gõ,...

- HS nghe.

- HS trả lời

- Cả lớp nhìn sơ đồ, nhắc lại quy tắc trên.



	c. Tập đọc 
- GV chỉ hình, giới thiệu.

- GV đọc mẫu; kết hợp chỉ từng hình giới thiệu các loại ghế.

- Luyện đọc từ ngữ: ghế gỗ, ghế da, ghế đá, bờ hồ.
* Luyện đọc câu

- GV: Bài có 4 tranh và 4 câu bên tranh.

- (Đọc vỡ từng câu) GV chỉ chậm từng tiếng trong câu 1.  

- Thi đọc đoạn, bài
* Tìm hiểu bài đọc 

d. Tập viết 
- Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: gh, ghế gỗ; 6, 7.
- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa HD.

- GV cùng HS nhận xét

4. Củng cố. GV nhận xét tiết học dặn HS về nhà đọc bài.

- GV nhắc HS ghi nhớ quy tắc chính tả g/gh.
	- HS lắng nghe

- Cả lớp đọc thầm; sau đó 1 HS đọc, cả lớp đọc. 

- Từng cặp HS nhìn SGK, cùng luyện đọc.

- Các cặp, tố thi đọc cả bài.

- 1 HS đọc cả bài. Cả lớp đọc đồng thanh.

* Cả lớp đọc nội dung 2 trang của bài 16.

- HS Cả lớp đọc trên bảng các chữ, tiếng, chữ số: gh, ghế gỗ; 6, 7.




Mĩ thuật

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG

Ngày soạn: 25/9/2023

Ngày dạy:  /10/2023                     

     Thứ ba, ngày 3 tháng 10 năm 2023

Buổi sáng

Toán
LỚN HƠN, DẤU >. BÉ HƠN, DẤU <. BẰNG NHAU, DẤU =

I. Yêu cầu cần đạt

- Biết so sánh số lượng; biết sử dụng các từ (lớn hơn, bé hơn, bằng nhau) và
các dấu (>, <, =) để so sánh các số.


- Thực hành sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 5.


-  HScó tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học.

II. Đồ dùng dạy - học
- Các thẻ số và các thẻ dấu.

III.Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	1. Khởi động

- HS xem tranh, chia sẻ theo cặp đôi những gì các em quan sát được từ bức tranh. 
2. Hình thành kiến thức
	- HS nhận xét về số quả bóng ở tay phải và số quả bóng ở tay trái của mỗi bạn.


	* Nhận biết quan hệ lớn hơn, dấu >

- GV HD HS quan sát hình vẽ thứ nhất và nhận xét: “Bên trái có 4 quả bóng. Bên phải có 1 quả bóng, số bóng bên trái nhiều hơn số bóng bên phải”.

	- HS quan sát 

	- Nghe GV giới thiệu: “4 quả bóng nhiều hơn 1 quả bỏng”, ta nói: “4 lớn hơn 1”, viết 4 > 1. Dấu > đọc là “lớn hơn”.
	- HS lấy thẻ dấu > trong bộ đồ dùng, gài vào thanh gài 4 > 1, đọc “4 lớn hơn 1”

	- Thực hiện tương tự, GV gắn bên trái có 5 quả bóng, bên phải có 3 quả bóng.
HS nhận xét.
* Nhận biết quan hệ bé hơn, dấu <

- GV HD HS quan sát hình vẽ thứ hai và nhận xét: “Bên trái có 2 quả bóng. Bên phải có 5 quả bóng, số bóng bên trái ít hơn số bóng bên phải. 2 quả bóng ít hơn 5 quả bóng”, ta nói: “2 bé hơn 5”, viết 2 < 5. Dấu < đọc là “bé hơn”.

* Nhận biết quan hệ bằng nhau, dấu =

- GV HD HS quan sát hình vẽ thứ ba và nhận xét.
	- HS lấy thẻ dấu < trong bộ đồ dùng, gài vào bảng gài 2 < 5, đọc “2 bé hơn 5”.



	3. Luyện tập

Bài 1:
	

	- HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với số lượng khối lập phương bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Sau đó nhận xét.
	- HS quan sát 

- - HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở theo thứ tự.

- Đổi vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 2:

- Cho HS quan sát hình vẽ thứ nhất, lập tương ứng mỗi chiếc xẻng với một chiếc xô.
	- HS quan sát 

	Bài 4

- Cho  HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
	- HS chọn đồ vật có ghi số lớn hơn, rồi chia sẻ với bạn cách làm.

- Tìm các ví dụ xung quanh lớp học, trong gia đình về so sánh số lượng rồi chia sẻ với các bạn.

	4. Củng cố
- GV kết luận bài học nhắc HS về ôn bài chuẩn bị bài tiết học sau.
	


                                                    
Tiếng việt
gi, k ( 2 tiết )

I. Yêu cầu cần đạt
- Nhận biết âm và chữ cái gi, k; đánh vần, đọc đúng tiếng có mô hình âm đầu gi / k + âm chính. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm gi (gi), âm k (cờ).
Nắm được quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, 0, ô, ơ,...Đọc đúng bài Tập đọc Bé kể. Biết viết các chữ gi, k và các tiếng giá (đỗ), kì (đà) trên bảng con.


- Phát triển năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và hợp tác. Trình bày ý kiến của mình trước đám đông.


- Chăm học, chăm làm. Biết cởi mở và đoàn kết cùng bạn bè.

II. Đồ dùng dạy - học


- Tranh ảnh, mẫu chữ gi, k; bộ đồ dùng TV
III. Các hoạt động dạy - học
	                     Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: GV kiểm tra 2 HS đọc bài Ghế.
- GV nhận xét

2. Bài mới

a. Giới thiệu bài: âm và chữ cái gi, k.
- GV chỉ tên bài.

- GV giới thiệu chữ K in hoa.

b. Chia sẻ và khám phá 
* Âm gi, chữ gi
- GV đưa lên bảng lớp hình ảnh và từ giá đỗ, hỏi : Đây là gì? 

- GV: Trong từ giá đỗ, tiếng nào có âm gi? - GV chỉ từ giá. 
c. Âm k, chữ k: GV giới thiệu hình ảnh kì đà; viết: kì đà. 
d. Luyện tập
* Mở rộng vốn từ 
- GV HD như những bài trước

- GV chỉ từng từ, cả lớp đọc: kể, giẻ, kẻ,...
* Quy tắc chính tả 
- GV giới thiệu quy tắc chính tả c / k: Cả 2 chữ c (cờ) và k (ca) đều ghi âm cờ. Bảng này cho các em biết khi nào âm cờ viết là c; khi nào âm cờ viết là k.
- GV chỉ sơ đồ 1: Khi đứng trước e, ê, i, âm cờ viết là k. 
- GV chỉ sơ đồ 2: Khi đứng trước các chữ khác âm cờ viết là c.

* Tập đọc
- GV chỉ hình ảnh mâm cỗ trong bữa giỗ; hỏi: Mâm cỗ có những món ăn gì? GV: Các em cùng đọc bài xem bé Lê kể gì về mâm cỗ.

- GV đọc mẫu.

Tiết 2
- Luyện đọc từ ngữ (đánh vần, đọc trơn): bi bô, bé kể, giã giò, giá đỗ. Luyện đọc câu.

+ GV: Bài có 6 câu 

+ GV chỉ từng câu.

+ Chỉ liền 2 câu 
+ Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). Cuối cùng, 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh.

* Cả lớp nhìn SGK, đọc lại 2 trang 

* Tập viết 
- GV vừa viết từng chữ, tiếng vừa HD: chữ gi, chữ k, tiếng giá (đỗ), tiếng kì (đà).

3. Củng cố: GV y/c HS đọc lại bài đã học. Về nhà luyện viết chữ: gi, k
	- 3 HS đọc bài.
HS(cá nhân, cả lớp): gi.

- HS: ca

- HS quan sát

- HS trao đổi nhóm đôi: tìm tiếng có gi, có k; làm bài trong VBT; báo cáo.

HS nói thêm tiếng có gi (gian, giàn, giao, giáo,...); có k (kì, kê, kém, kiên,...).

- HS cá nhân, cả lớp

- HS (cá nhân, cả lớp) nhìn sơ đồ, nói lại quy tắc chính tả: k + e, ê, i / c + a, o, ô, ơ,. ..
- HS cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp)

- HS luyện đọc
-  Đọc tiếp nối từng câu (đọc liền 2-3 câu ngắn) (cá nhân, từng cặp).

- HS theo dõi, quan sát

- HS thi đọc

- HS viết: gi, k (2 lần). Sau đó viết: giá (đỗ), kì (đà).





                                                 Đạo đức
GỌN GÀNG, NGĂN NẮP ( Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt

- Nêu được một số biểu hiện của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập và sinh hoạt.


- Biết ý nghĩa của gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt.


- Thực hiện được hành vi gọn gàng, ngăn nắp nơi ở, nơi học.

II. Đồ dùng dạy học


- SGK Đạo đức 1.

- Tranh có hình đồ vật di chuyển được để thực hiện Hoạt động 2 của phần Luyện tập


- Một bộ quần, áo/1 HS cho phần vận dụng trong giờ học.

III. Hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động

- GV giới thiệu bài học mới
	

	2. Luyện tập

* Hoạt động 1: Nhận xét hành vi

	- GV giao nhiệm vụ cho HS: Quan sát tranh và nhận xét hành vi theo những câu hỏi gợi ý.
- GV nêu nội dung các bức tranh.
	- HS thảo luận theo nhóm.

- Một số nhóm trình bày kết quả thảo luận.

- HS lắng nghe

	- GV kết luận.

	* Hoạt động 2: Hướng dẫn dọn phòng

	- GV giao nhiệm vụ cho HS làm việc theo nhóm: Quan sát tranh và tìm cách sắp xếp đồ dùng cho gọn gàng, hợp lí.

- GV có thể hỏi gợi ý.
- GV mời HS chia sẻ cảm xúc sau khi sắp xếp căn phòng gọn gàng, ngăn nắp
	- Các nhóm HS cùng nhau thảo luận và sắp xếp lại căn phòng.

- Một số nhóm trình bày cách sắp xếp căn phòng.

- Các nhóm khác nhận xét kết quả sắp xếp căn phòng.

- HS chia sẻ cảm xúc

	* Hoạt động 3: Tự liên hệ

	- GV giao nhiệm vụ cho HS chia sẻ trong nhóm đôi theo gợi ý sau:

+ Bạn đã làm được những việc gì để nơi ở gọn gàng, ngăn nắp? Bạn đã làm được những việc gì để nơi học gọn gàng, ngăn nắp?

+ Bạn cảm thấy như thế nào khi sắp xếp nơi ở, nơi học gọn gàng, ngăn nắp?

- GV khen những HS đã luôn gọn gàng, ngăn nắp trong học tập, sinh hoạt và nhắc nhở cả lớp cùng thực hiện.
	- HS làm việc theo nhóm đôi.

- Một số nhóm HS chia sẻ trước lớp.



	3. Vận dụng
	

	- Thực hành sắp xếp đồ dùng học tập trên bàn học, trong cặp sách.

- Thực hành cùng bạn sắp xếp đồ dùng trong tủ của lớp.

- Thực hành gấp trang phục: GV HD các cách gấp quần áo: áo phông, áo khoác, quần, tất. HS thực hành theo từng thao tác.
	- HS vận dụng thực hành

	4. Củng cố

- GV HD, nhắc nhở và giám sát HS thực hiện gọn gàng, ngăn nắp (tự gấp trang phục của mình, sắp xếp đồ dùng cá nhân vào đúng chỗ sau khi sử dụng).
	- HS ghi nhớ thực hiện



Buổi chiều

Tiếng việt 
TẬP VIẾT: GH, GI, K.
I. Yêu cầu cần đạt
- Tô, viết đúng các chữ gh, gi, k, ghế gỗ, giá đỗ, kì đà - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét.

· Tô, viết đúng các chữ số 6, 7.
· HS có tính cẩn thận, kiên trì khi viết bài và giữ gìn vở gọn gàng, sạch sẽ.
II. Đồ dùng dạy học


- Các chữ mẫu gh, gi, k đặt trong khung chữ.

III. Hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài.

2. Luyện tập
a, HS đọc trên bảng các chữ, tiếng: gh, ghế gỗ, gi, giá đỗ, k, kì đà.
b, Tập tô, tập viết: gh, ghế gỗ
- 1 HS nhìn bảng, đọc: gh, ghế gỗ; nói cách viết, độ cao các con chữ.

- GV vừa viết mẫu lần lượt từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: Chữ gh, ghế, gỗ, 

- GV vừa viết mẫu từng chữ, tiếng, vừa hướng dẫn: Chữ gi, giá đỗ, k, kì đà
- Tập tô, tập viết chữ số: 6, 7

3. Củng cố: Tuyên dương những HS đã viết xong, khuyến khích những HS chưa hoàn thành về nhà cố gắng luyện viết thêm.
	- HS đọc

- HS lắng nghe
- HS tô, viết các chữ, tiếng gh, ghế gỗ trong vở Luyện viết.
- Tập tô, tập viết: gỉ, k, giá đỗ, kì đà 
- HS tô, viết
- HS lắng nghe





Tiếng việt 
KỂ CHUYỆN: ĐÔI BẠN
I. Yêu cầu cần đạt
- Nghe hiểu và nhớ câu chuyện.
- Nhìn tranh, nghe GV hỏi, trả lời được từng câu hỏi dưới tranh. Nhìn tranh, có thể tự kể từng đoạn của câu chuyện.

- Hiểu ý nghĩa câu chuyện: Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người
 quan tâm đến nhau.
II. Đồ dùng dạy học
- Tranh minh hoạ truyện kể trong SGK (phóng to).
III. Hoạt động dạy và học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát

	2. Dạy bài mới 

* Chia sẻ và giới thiệu câu chuyện 
* Quan sát và phỏng đoán.
- Giới thiệu chuyện.
* Khám phá và luyện tập
+ Nghe kể chuyện: GV kể chuyện với giọng diễn cảm: Đoạn 1, 2: giọng kể chậm rãi, nhấn giọng những từ ngữ tả màu sắc của lông sóc, của ánh mặt trời sau mưa. Đoạn 3, 4, 5: kể chậm. Đoạn 6: vui vẻ.
- GV kể 3 lần.
* Trả lời câu hỏi theo tranh
- Mỗi HS trả lời câu hỏi dưới 1 tranh
- Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 tranh.
	- HS quan sát và nêu tên các nhân vật.

- Cả lớp lắng nghe.



	- Mỗi HS trả lời các câu hỏi theo 2 tranh.
- 1 HS trả lời tất cả các câu hỏi theo 6 tranh.

* Kể chuyện theo tranh 
- Mỗi HS nhìn 2 tranh, tự kể chuyện.

- HS kể chuyện theo tranh bất kì.

-  GV cất tranh, 1 HS kể lại câu chuyện.
* Tìm hiểu ý nghĩa câu chuyện
- GV: Câu chuyện muốn nói điều gì? 
GV: Câu chuyện kể về tình bạn của sóc nâu và sóc đỏ. Hai bạn rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ ngọt bùi” cho nhau nên các bạn sống rất vui. Cuộc sống sẽ rất tốt đẹp nếu mọi người luôn quan tâm đến nhau.

- Cả lớp bình chọn HS, nhóm HS kể chuyện hay, hiểu ý nghĩa câu chuyện.

3. Củng cố
- GV biểu dương những HS kể chuyện hay. Dặn HS về nhà kể cho người thân nghe câu chuyện về hai chú sóc luôn nghĩ đến nhau, chia sẻ “ngọt bùi” cho nhau.

- Nhắc HS xem tranh, chuẩn bị cho tiết Kiến và bồ câu.
	- HS trả lời lần lượt theo tranh 
- 1 HS tự kể toàn bộ câu chuyện theo 6 tranh.

- Sau mỗi bước, cả lớp và GV bình chọn bạn trả lời câu hỏi đúng, bạn kể to, rõ, kể hay, biết hướng đến người nghe khi kể.

- Hai bạn sóc rất yêu quý nhau, luôn chia sẻ những gì có được cho nhau. Hai bạn sóc luôn vì nhau, làm việc tốt cho nhau.





Thể dục
DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG NGANG ( tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt
- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được dàn hàng ngang và dồn hàng ngang 

- Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể.

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Các hoạt động dạy – học
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

- Nhận lớp

- Khởi động
- Trò chơi “ nhảy đúng nhảy nhanh”

2. Phần cơ bản.
* Hoạt động 1

 - Dàn hàng ngang

- Dồn hàng ngang

* Luyện tập

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Thi đua giữa các tổ

* Trò chơi “lò cò tiếp sức”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

* Hoạt động 2: Kết thúc

-  Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
	5 – 7’

2 x 8 N

16-18’

2 lần

4 lần
1 lần 
3-5’

4- 5’


	GV nhận lớp, phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- GV HD chơi

- Cho HS quan sát tranh

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu động tác kết hợp phân tích kĩ thuật động tác.

- GV hô - HS tập theo GV.

- GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, HD cách chơi. 

- Nhận xét tuyên dương và sử phạt người phạm luật

- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của hs.

- Về ôn bài đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
- Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện theo tổ

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 
- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- HS thực hiện thả lỏng

- ĐH kết thúc



Ngày soạn: 25/9/2023

Ngày dạy:  /10/2023                     

     Thứ tư, ngày 4 tháng 10 năm 2023

Tiếng việt 

KH, M
I. Yêu cầu cần đạt



- Nhận biết âm và chữ cái kh, m; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có kh, m. Nhìn chữ, tìm đúng tiếng có âm kh, âm m. Đọc đúng bài Tập đọc Đố bé. Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: kh, m, khế, me.

- Có ý thức tự giác cao trong học tập. Đọc chữ trôi chảy.  HS nói to, rõ ràng. Trình bày rõ ràng, ngắn gọn nội dung cần trao đổi.
- Biết yêu quê hương, đất nước qua các bài học.Mạnh dạn, tự tin khi phát biểu.

II. Đồ dùng dạy – học
- Các hình trong SGK. 
III. Các hoạt động dạy – học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Kiểm tra bài cũ

- 2 HS đọc bài Tập đọc Bé kể
2. Bài mới

* Giới thiệu bài: GV chỉ tên bài: kh, m, giới thiệu bài: âm và chữ kh, m.
- GV giới thiệu chữ M in hoa.

* Chia sẻ và khám phá 
* Âm kh và chữ kh
- GV chỉ hình quả khế hỏi: Đây là quả gì? 

- GV viết bảng khế. Cho HS phân tích tiếng khế
- Âm m và chữ m: Làm tương tự với âm m và tiếng me 
* Củng cố: HS: Các em vừa học 2 chữ mới là kh, m; 2 tiếng mới là khế, me.

3. Luyện tập
* Mở rộng vốn từ 

- GV chỉ từng tiếng, cả lớp: Tiếng mẹ có âm m, tiếng khe có âm kh,...
- GV cùng HS nhận xét
	- 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả: k/c 

-  HS (cá nhân, cả lớp): khờ.  
- Quả khế.

- HS phân tích, đánh vần, đọc trơn

- HS gắn lên bảng cài chữ: kh, m.

- HS đọc từng chữ dưới hình: mẹ, mỏ, khe đá,...
- Từng cặp HS trao đổi, làm bài; 

	*Tập đọc 
- GV chỉ hình minh hoạ bài đọc Đố bé, giới thiệu 3 bức tranh tả cảnh trong gia đinh Bi. 

- GV chỉ từng hình, đọc mẫu.

- Luyện đọc từ ngữ: đố Bi, mẹ có gì, cá kho khế, có bé Li.
- Luyện đọc từng lời dưới tranh

- GV: Bài có 3 tranh và lời dưới 3 tranh 

- Thi đọc tiếp nối 2 đoạn; thi đọc cả bài.

- Đọc theo lời nhân vật

- GV mời 3 HS giỏi đọc theo vai. GV khen HS nào đọc to, rõ, đúng lời nhân vật, kịp lượt lời.

* Tìm hiểu bài đọc

Qua bài đọc, em hiểu điều gì? 

* Tập viết 
- GV vừa viết mẫu từng chữ vừa hướng dẫn

- Chữ kh, chữ m, tiếng khế, tiếng me.

- GV cùng HS nhận xét
3. Củng cố: Về nhà học bài và nhận xét giờ học.
	- Cho cả lớp đọc thầm, rồi đọc thành tiếng (1 HS, cả lớp).

- Đọc cá nhân, từng cặp.

- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc đồng thanh cả bài.

- Cả lớp đọc lại 2 trang sách vừa học.HS quan sát.

- HS đọc theo vai

- Gia đình Bi sống rất vui vẻ, hạnh phúc….
- HS viết: kh, m (2 lần). Sau đó viết: khế, me.




Âm nhạc

GV BỘ MÔN SOẠN GIẢNG


Hoạt động trải nghiệm
AN TOÀN KHI VUI CHƠI 

I. Yêu cầu cần đạt


- Nêu được những  việc nên làm và không nên làm khi vui chơi.
- Thể hiện cảm xúc và cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống, hoàn cảnh quen thuộc để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia vui chơi.
- Có kỹ năng tự điều chỉnh hành vi và tự bảo vệ bản thân, thể hiện cách ứng xử phù hợp khi tham gia vui chơi an toàn.
II. Đồ dùng dạy – học

- Thẻ mặt cười, mặt mếu, tivi

- Giấy A0, giấy màu, bút vẽ.
III. Các hoạt động dạy – học

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định
	- Hát

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	* Hoạt động 1. Cùng vui chơi.

	- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS. 

- GV cho mỗi nhóm HS tự chọn một trò chơi để cùng nhau tham gia.

- GV cho các nhóm chơi trò chơi mình đã chọn:
	- HS chia mỗi nhóm từ 4 đến 6 HS. 

- Mỗi nhóm HS tự chọn một trò chơi để cùng nhau tham gia: trò chơi chuyền bóng, trò chơi bịt mắt bắt dê, trò chơi thả đỉa ba ba.

- HS chơi trò chơi theo nhóm.

	Bước 1. Thảo luận cặp đôi: 

- GV cho HS tạo thành các cặp đôi.
- Cho các cặp HS chia sẻ theo các câu hỏi gợi ý mà GV đưa ra.
	- HS tạo thành các cặp đôi theo bàn.

- HS 1 nêu câu hỏi, HS2 trả lời câu hỏi của bạn. Sau đó đổi vai.

+ HS trả lời 

	Bước 2. Làm việc cả lớp: 

- GV  cho 2 đến 3 cặp HS lên chia sẻ trước lớp. 

- GV nhận xét chung và đặt câu hỏi gợi ý. 
	- Đại diện các nhóm lên chia sẻ về cảm xúc của bản thân sau khi tham gia trò chơi.

- Lắng nghe và trả lời câu hỏi.

	* GV kết luận.
	- Theo dõi, lắng nghe

	3. Luyện tập 

	* Hoạt động 2: Quan sát tranh và chọn 
[image: image1.png]


 hoặc 
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.

	- Cho HS quan sát các hình từ 1 đến 4 trong SGK trang 13 và thảo luận cặp đôi.
- GV mời một số cặp HS lên trước lớp, chỉ tranh và bày tỏ thái độ của mình với việc làm của các bạn trong tranh. 

- GV cùng HS nhận xét

- GV có thể đặt câu hỏi để HS liên hệ thêm về bản thân: Em đã từng tham gia trò chơi giống bạn chưa? Nếu em có mặt ở đó, em sẽ nói với các bạn điều gì? 
	- Làm việc theo nhóm

- HS trình bày những cảm nhận của cá nhân các em với bạn trong nhóm.

- HS nhận xét nhóm bạn

- HS trả lời cá nhân.

	* Kết luận
	- Lắng nghe, ghi nhớ

	* Hoạt động 3: Thực hành cam kết “Vui chơi an toàn”

	Bước 1. Cá nhân chọn bông hoa vui chơi an toàn: 

- GV cho HS quan sát và lựa chọn những bông hoa vui chơi an toàn mà bản thân sẽ thực hiện sau bài học.

Bước 2. Cả lớp cùng làm bảng “Cam kết vui chơi an toàn”.

- GV giới thiệu bảng “Cam kết vui chơi an toàn được làm bằng tờ giấy Ao. 

- Cho HS lên dán những bông hoa đã chọn.

Bước 3. Trưng bày và giới thiệu về bảng “Cam kết vui chơi an toàn”.

- GV mời HS lên thuyết trình về bông hoa vui chơi an toàn của mình.

 - GV trưng bày bảng “Cam kết vui chơi an toàn” .
	- Làm việc cá nhân.

- HS quan sát và lựa chọn những bông hoa vui chơi an toàn mà bản thân sẽ thực hiện sau bài học.

- Làm việc cả lớp 

- Từng HS dán những bông hoa đã chọn về những việo sẽ làm để vui chơi an toàn lên bảng cam kết.

- Làm việc cả lớp

- Một số HS lên thuyết trình về bông hoa vui chơi an toàn của mình.



	3. Củng cố. GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.
	- Lắng nghe



Ngày soạn: 25/9/2023

Ngày dạy:  /10/2023                     

     Thứ năm, ngày 5 tháng 10 năm 2023

Toán

Tăng cường tiếng việt

Đ/C LỤC THỊ HỢI SOẠN - GIẢNG


Tiếng việt
n -  nh (2 tiết)
I. Yêu cầu cần đạt


- Nhận biết các âm và chừ n, nh; đánh vần đúng, đọc đúng tiếng có n, nh Nhìn chữ dưới hình, tìm đúng tiếng có âm n, âm nh. Đọc đúng bài Tập đọc Nhà cô Nhã. Biết viết trên bảng con các chữ và tiếng: n, nh, nơ, nho; chữ số 8, 9.

- Giúp HSbiết giải quyết vấn đề khi được GV giao cho nhiệm vụ 1 cách sáng tạo
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, tình yêu với môn tiếng việt.

II. Đồ dùng dạy học


- GV: tivi, bộ thẻ chữ


- HS: Bộ đồ dùng TV

III. Hoạt động dạy và học

	           Hoạt động của GV
	      Hoạt động của HS

	1. Khởi động
- Giới thiệu bài: âm và chữ n, nh.
2. Các hoạt động chính

* Hoạt động 1: Chia sẻ và khám phá 
+ Âm n và chữ n: 

- GV chỉ hình cái nơ, và giới thiệu.
- GV viết, Phân tích tiếng nơ. 

+ Âm nh và chữ nh: Làm tương tự với tiếng nho. Đánh vần: nhờ - o - nho / nho.
=> GV chỉ các âm, từ khoá vừa học, cả lớp đọc.

* Hoạt động 2: Luyện tập
- GV giải nghĩa từ: nhị, nỏ
+ Tập đọc 
- GV chỉ hình, giới thiệu nhà cô Nhã.

GV đọc mẫu; giải nghĩa từ: cá mè, ba ba.

Tiết 2
- Luyện đọc từ ngữ: cô Nhã, bờ hồ, nhà nho nhỏ, cá mè, ba ba, nho, khế.
- Luyện đọc câu

- GV: Bài đọc có mấy câu?

- GV chỉ chậm từng câu.

Đọc tiếp nối từng câu (cá nhân, từng cặp).

Thi đọc đoạn, bài. 

+ Tìm hiểu bài đọc

- GV nêu YC; cho cả lớp đọc.

- HS nhìn hình minh hoạ, nói tiếp để hoàn thành câu.

* Tập viết 
- Cả lớp nhìn bảng đọc các chữ, tiếng, chữ số vừa học.

- GV vừa viết chữ mẫu trên bảng lớp vừa HD HS viết chữ n, nh; tiếng nơ, nho và số 8, 9

3. Củng cố
- Về ôn lại bài đã học. GV nhận xét tiết học.
	- Cái nơ

- HS gắn lên bảng cài: n, nh.

- HS đọc chữ dưới hình

- HS nói 3 - 4 tiếng ngoài bài có âm n, có âm nh.
- HS lắng nghe
- HS đọc thầm các từ ngữ.

- HS đếm: 4 câu.

- Cả lớp đọc thầm rồi đọc thành tiếng 

- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc.
- HS đọc
- HS 1 nhìn hình nói tiếp câu a. HS 2 nhìn hình hoàn thành câu b.
- Cả lớp nhìn hình, đọc lại 2 câu văn.

- Cả lớp đọc lại 2 trang của bài 19; 
- HS đọc: n, nh, nho nhỏ, nơ

- HS theo dõi, quan sát. HS viết.
- HS đọc lại bài vừa học



Ngày soạn: 25/9/2023

Ngày dạy:   /10/2023                     

     Thứ sáu, ngày 6 tháng 10 năm 2023

Buổi sáng

Tiếng việt
TẬP VIẾT: kh, m, n, nh
I. Yêu cầu cần đạt 


- Tô, viết đúng các chữ kh, m, n, nh, các tiếng khế, me, nơ, nho - chữ thường, cỡ vừa, đúng kiểu, đều nét. Tô, viết đúng các chữ số 8, 9.
- HS bước đầu biết tự học, nhận ra cái đẹp trong cuộc sống.
- Thường xuyên trao đổi bài với bạn, thầy cô giáo. Có sự tập trung, chú ý nghe giảng bài.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: mẫu chữ kh, m, n, nh.
- HS: Bảng con, vở tập viết

III. Các hoạt động dạy - học

	            Hoạt động của GV
	                Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài
	


- HS nhìn bảng, đọc các chữ, tiếng: kh, khế, m, me, n, nơ, nh, nho.

	- Tập tô, tập viết: kh, khế, m, me
- 1 HS đọc các chữ, tiếng.

- HS theo dõi, quan sát.

- HS tô, viết: kh, khế, m, me trong Vở Luyện viết 1, tập một.

- Tập tô, tập viết: n, nơ, nh, nho
- HS theo dõi, quan sát 

- HS tô, viết: n, nơ, nh, nho t

- HS tô, viết các chữ số: 8, 9 trong vở 
	

	3. Củng cố

- Tuyên dương những học sinh đã hoàn thành bài viết,những e chưa xong về nhà cố gắng hoàn thành.
	


_______________________________________

Tiếng việt

ÔN TẬP
I. Yêu cầu cần đạt



- Biết ghép các âm đã học thành tiếng theo đúng quy tắc chính tả: c, g + a, o, ô, ơ,... / k + e, ê, i, ia / gh + e, ê, i. Đọc đúng bài Tập đọc Bi ở nhà.

- Giúp HS tự học và tự chủ trong quá trình học tập. Có khả năng trình bày kết quả làm việc của nhóm.

- Yêu thích ngôn ngữ, chăm chỉ học tập. Luôn nỗ lực hoàn thành các công việc được giao.
II. Đồ dùng dạy - học

- GV: Bộ đồ dùng tiếng việt, bộ thẻ chữ.


- HS: Bộ đồ dùng tiếng việt 1

III. Các hoạt động dạy -học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Giới thiệu bài

- GV nêu  mục tiêu của bài học
	- HS chú ý lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	a. BT 1: GV đưa lên bảng lớp mô hình ghép âm; nêu YC.

- GV chỉ từng chữ (âm đầu) ở cột dọc

- GVchỉ từng chữ (âm chính) ở cột ngang

- GV chỉ chữ,
 cả lớp đồng thanh ghép từng tiếng theo cột ngang:
	- Cả lớp đọc: c, k, g, gh.

- Cả lớp đọc: a, o, ô, ơ, e, ê, i, ia.

	b. Tập đọc 

- GV chỉ hình, giới thiệu bài đọc kể về việc Bi dỗ em bé giúp mẹ.

- GV đọc mẫu.

- GV: Bài có 7 câu.

- GV chỉ từng câu.

- Thi đọc đoạn, bài (theo cặp, tổ). 

c. BT 3 (Em chọn chữ nào?)

- GV đưa lên bảng 3 thẻ từ, nêu YC của BT.


	- HS lắng nghe

- Luyện đọc từ ngữ

- Luyện đọc câu

- 1 HS đọc cả bài, cả lớp đọc cả bài.

- 1 HS nhắc lại quy tắc chính tả c / k, g / gh.
- HS làm bài vào vở 

- Cả lớp đọc kết quả. HS sửa bài theo đáp án (nếu làm sai).

	4. Củng cố: GV nhận xét giờ học nhắc HS về ôn lại bài tập đọc. 
	



Tự nhiên và xã hội
AN TOÀN KHI Ở NHÀ ( tiết 1 )
I. Yêu cầu cần đạt

- Xác định được một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà. Lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận. Nhận biết được những đồ vật, vị trí, trò chơi, vật nuôi,... Trong nhà có thể gây tai nạn, thương tích. 
- Biết cách phòng tránh các nguy cơ gây tai nạn thương tích.
- Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lý trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà. 

- Biết cách xử lý tình huống xảy ra và an toàn khi ở nhà.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: tranh ảnhđồ dùng trong nhà.

- HS: SGK, tranh ảnh các vật dụng trong nhà

III. Các hoạt động dạy học

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động 
	

	- Ổn định: GV cho HS hát bài hát
	- Hát

	-  Giới thiệu bài
	

	2. Các hoạt động chủ yếu. 

	Hoạt động 1 : Tìm hiểu nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà 

Bước 1: Làm việc theo nhóm 4 

- HS quan sát các hình ở trang 20 – 22 ( SGK ) để trả lời các câu hỏi: Mọi người trong mỗi hình đang làm gì? 
	- HS quan sát.

- HS trả lời câu hỏi

	Bước 2. Làm việc cả lớp
	

	- GV cho từng nhóm báo cáo kết quả làm việc của mình.

- GV cùng HS nhận xét 
	- Đại diện một số cặp lên trình bày kết quả trước lớp.

- HS nhận xét nhóm bạn

	* GV kết luận hoàn thiện các câu trả lời.
- GV tích hợp HĐ nhận biết được những nguy cơ không an toàn quanh em.

=> GV kết luận nội dung.
	- HS kể đó là kéo, dao, phích cắm điện, giếng ... 

	* Hoạt động 2. Xử lí tình huống khi bản thân và người khác bị thương
	

	- Bước 1: Làm việc theo cặp

 - HS làm cầu 2 của Bài 3 

- Một HS đặt câu hỏi, HS kia trả lời 

- GV HD HS đặt được câu hỏi, gợi ý GV đưa ra. 

- Y/C các thành viên nói cho nhau nghe
	- HS giới thiệu với bạn về nhà ở và quang cảnh xung quanh nhà ở của mình.

- Theo dõi HD.

+ HS thay nhau hỏi và trả lời

	Bước 2: Làm việc theo nhóm 6
	

	- GV yêu cầu thảo luận cả nhóm để đưa ra cách xử lý khi em hoặc người nhà bị thương.

- GV theo dõi giúp đỡ HS.
	- HS thảo luận theo nhóm



	Bước 3: Làm việc cả lớp
	

	- GV cho HS lên trình bày kết quả làm việc ở bước 1, 2.

- GV cùng HS  nhận xét, hoàn thiện cách xử lí của từng nhóm 

- GV: “Nếu bạn hoặc người khác bị thương, hãy báo ngay cho người lớn hoặc gọi điện thoại tới số 115 khi thật cần thiết ”.
 - Chia sẻ cùng với HS điều nên và không nên làm để đảm bảo an toàn. VD:

+ Em đã bao giờ bị chảy máy tay chưa? Nếu có lức đó cảm giác của em sẽ như thế nào?

+ Em đã bao giờ bị hóc xương các chưa? Kể lại cảm xúc đó?....
3. Củng cố: GV nhận xét tiết học
	- 1 số HS lên trình bày trước lớp.
- HS chia sẻ cùng GV và các bạn cùng lớp.



Sinh hoạt lớp

KIỂM ĐIỂM CÔNG VIỆC TRONG TUẦN. 
CHIA SẺ ĐIỀU EM HỌC ĐƯỢC TỪ CHỦ ĐỀ “TRƯỜNGTIỂU HỌC”

I. Yêu cầu cần đạt


- Quan sát và chia sẻ trước lớp về những hoạt động và cảm xúc của bản thân trong ngày tết Trung thu.

 - Tự nhận xét và đánh giá bản thân về những điều đã đạt được sau khi tham giacác hoạt động của chủ đề “Trường tiểu học”

II. Đồ dùng dạy - học

- Kết quả học tập, rèn luyện của cả lớp trong tuần.

III. Các hoạt động dạy -học

	 Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Ổn định: Hát

2. Các bước sinh hoạt

* Nhận xét trong tuần 4

- GV yêu cầu các trưởng ban báo cáo:

+ Đi học chuyên cần; Tác phong; đồng phục; Chuẩn bị bài, đồ dùng học tập; Vệ sinh. 
 + GV nhận xét qua 1 tuần học:
+ Tuyên dương: GV tuyên dương cá nhân và tập thể có thành tích.
+ Nhắc nhở: GV nhắc nhở những tồn tại hạn chế của lớp trong tuần.
* Phương hướng tuần 2

- Thực hiện dạy tuần 5, GV bám sát kế hoạch chủ nhiệm thực hiện.

- Tiếp tục thực hiện nội quy HS, thực hiện ATGT, ATVSTP.

- Thực hiện tốt các phong trào lớp, trường, triển khai chủ điểm mới. 

* Chia sẻ những điều em học được từ chủ đề “Trường Tiểu học”.

- GV cho HS chia sẻ trước lớp về những hoạt động và cảm xúc của HS khi tham gia lễ hội tết Trung thu. 

- Tổ chức cho HS tự đánh giá những điều đã đạt được sau khi tham gia các hoạt động của chủ đề “Trường tiểu học”. 
	 

- Các tổ phụ trách các hoạt động của tổ mình tổng hợp kết quả theo dõi trong tuần.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Lắng nghe để thực hiện.

- Chia cặp theo bàn. Thảo luận

- Lần lượt các cặp lên chia sẻ.

- HS tự đánh giá bản thân.


Tiết đọc thư viện
ĐỌC TO NGHE CHUNG: TRUYỆN: THỎ NGỌC VÀ TÍ CHUỘT

I. Yêu cầu cần đạt
- Thu hút trẻ đến với việc đọc sách.

- Giới thiệu trẻ làm quen với sách thiếu nhi dành cho HS đầu cấp.

- Cho trẻ tiếp cận hình thành giá trị lớn từ những câu chuyện nhỏ.

II. Đồ dùng dạy - học
- Truyện: Thỏ ngọc và Tí chuột; Tranh các nhân vật trong truyện.

- Một số truyện dành cho HS đầu cấp.

III. Các hoạt động dạy - học
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Trước khi đọc 
- Gợi ý trao đổi những minh hoạ trên trang bìa.

- Giới thiệu tên truyện.

- Yêu cầu  phỏng đoán.
	* Cả lớp

- Quan sát tranh (trang bìa).

- Nhận biết nhân vật Thỏ ngọc và Tí chuột – đoán tên truyện.

- Phỏng đoán sự việc có thể xảy ra.

	2. Trong khi 

- Đọc truyện
- Đọc cho đến hết
	* Cả lớp

- Nghe + quan sát tranh 



	3. Sau khi đọc 
- Cô vừa đọc truyện gì?

- Trong truyện có những nhân vật nào?

- Gợi ý bày tỏ thái độ với nhân vật và giao việc.

- Đến trò chuyện với HS.

- Liên hệ và giáo dục: Làm con phải hiếu thảo với cha mẹ; phải biết thương yêu bảo vệ loài vật.

* Giới thiệu sách.
	* Cả lớp – đôi bạn

- Thỏ ngọc và Tí chuột.

- Kể tên nhân vật.

- Đôi bạn: Nói cho các bạn nghe mình thích (không thích) nhân vật nào? Vì sao?

- Rút ra bài học.

- Làm quen với sách thiếu nhi.


   
Buổi chiều

Toán
LUYỆN TẬP

I. Yêu cầu cần đạt


- Biết sử dụng các dấu (>, <, =) để so sánh các số trong phạm vi 10.


- HS phát triển mô hình hoá toán học, khả năng tư duy và lập luận.


- Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn. Biết giúp đỡ bạn bè khi bạn gặp khó khăn. Tích cực tham gia phát biểu xây dụng bài học.

II. Đồ dùng dạy học

- GV: Ti vi, bộ đồ dùng toán 1

- HS: Bộ đồ dùng toán 1


III. Hoạt động dạy và học

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
	- HS hát

	2. Thực hành

Bài  1
	

	- Cho HS quan sát hình vẽ thứ nhất, so sánh số lượng khối lập phương bên trái với bên phải bằng cách lập tương ứng một khối lập phương bên trái với một khối lập phương bên phải. Nhận xét.
	- HS quan sát

- HS thực hành so sánh số lượng khối lập phương ở các hình vẽ tiếp theo và viết kết quả vào vở: 4 < 6; 7 = 7.

	- GV cho HS đối chiếu vở với nhau.
	- Đối vở cùng kiểm tra và chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 2: Cho HS suy nghĩ, tự so sánh hai số, sử dụng các dấu (>, <, =) và viết kết quả vào vở.
	- HS thực hiện 

- Đổi vở cùng kiểm tra, đọc kết quả và chia sẻ với bạn cách làm.

	Bài 3: HS lấy các thẻ số 4, 8, 5. Đố bạn chọn ra thẻ ghi số lớn nhất, số bé nhất rồi sắp xếp các the số trên theo thứ tự từ bé đến lớn, từ lớn đến bé.
Bài 4: Cho HS quan sát tranh, nói cho bạn nghe bức tranh vẽ gì?
- GV khuyến khích HS đặt câu hỏi cho bạn về so sánh liên quan đến tình huống bức tranh.
	- HS đếm và chỉ ra bạn có ít viên bi nhất, bạn có nhiều viên bi nhất

	3. Củng cố

- Để có thể so sánh chính xác hai số, em nhắn bạn điều gì?
- GV nhận xét tiết học.
	



Tự nhiên và xã hội
AN TOÀN KHI Ở NHÀ ( Tiết 2 )
I. Yêu cầu cần đạt

- Xác định được một số nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà.  Chỉ ra được tên đồ dùng trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận, không đúng cách có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm. Nêu được những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn. Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về nguyên nhân có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà. 
- Biết từ chối chơi những trò chơi không an toàn. Sử dụng được 1 số sụng cụ gia đình an toàn.
 - Biết cách quan sát, trình bày ý kiến của mình về nguyên nhân, cách xử lý trong một số tình huống có thể dẫn đến bị thương khi ở nhà. 

- Lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.

II. Đồ dùng dạy - học

- Các hình trong SGK.

- VBT Tự nhiên và Xã hội 1. Bộ tranh ảnh đồ dùng trong nhà. Phiếu tìm hiểu đồ dùng trong nhà.

III. Các hoạt động dạy -học

	TIẾT 2

Những lưu ý khi sử dụng một số đồ dùng trong nhà để đảm bảo an toàn

	1. Hoạt động khám phá

* Hoạt động 3: Xác định cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà

Bước 1:
	

	HS quan sát các hình ở trang 23 để trả lời câu hỏi.
	- HS quan sát.

- HS thực hiện

	Bước 2: Làm việc cả lớp
	

	- GV cho đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả làm việc

- GV cùng HS theo dõi, bổ sung
	- Lần lượt đại diện các nhóm trình bày

- HS nhận xét nhóm bạn

	2. Hoạt động luyện tập và vận dụng 
	

	* Hoạt động 4. Thảo luận nhóm về những lưu ý khi sử dụng một số độ trong nhà để đảm bảo an toàn an toàn
	

	Bước 1: Làm việc theo nhóm 

Bước 2: Làm việc cả lớp 
- Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc trước lớp.

- GV bình luận và hoàn thiện các câu trả lời. 
	- HS làm việc theo nhóm

- HS trình bày kết quả làm việc

- HS tham gia đánh giá bạn

	Bước 3. Làm việc cả lớp
	

	- GV mời một vài bạn lên chia sẻ trước lớp.

- GV cùng HS khác nhận xét phần trình bày của các bạn.
- Yêu cầu HS về nhà cùng bố mẹ thảo luận xem những vị trí nào ở nhà không an toàn để giờ sau kể cho cô và các bạn nghe.
- Sau đó nhờ người thân HD sử dụng an toàn các đồ điện, dụng cụ sắc nhọn.
	- Lần lượt HS lên giới thiệu  trước lớp về các phòng và đồ dùng trong các phòng của gia đình mình.

- HS tham gia đánh giá bạn.
- HS lắng nghe về nhà thực hiện.

	* Hoạt động 5. Tìm các đồ dùng trong gia đình có thể dẫn đến bị thương , nguy hiểm.

 - GV phát cho  HS  phiếu tìm hiểu các đồ dùng trong gia đình mình.

 - HD HS sẽ quan sát trong nhà mình và hoàn thành phiếu.

- HS sẽ báo cáo kết quả tìm tòi của mình trong nhóm vào buổi học sau. 
	- HS hoàn thành phiếu BT

- HS báo cáo kết quả

	3. Hoạt động nối tiếp.
- Nhắc nhở HS biết từ chối và khuyên bạn mình không nên chơi những trò chơi không an toàn.
- GV nhận xét, đánh giá tiết học, khen ngợi, biểu dương HS.

-Về nhà  lựa chọn được cách xử lý tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
	- Lắng nghe



Thể dục
ÔN TẬP DÀN HÀNG NGANG, DỒN HÀNG NGANG ( Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt
- Tích cực trong tập luyện và hoạt động tập thể. Tích cực tham gia các trò chơi vận động  và có trách nhiệm trong khi chơi trò chơi. Biết phân công, hợp tác trong nhóm để thực hiện các động tác và trò chơi.

- Biết thực hiện vệ sinh sân tập, thực hiện vệ sinh cá nhân để đảm bảo an toàn trong tập luyện. Biết khẩu lệnh và cách thực hiện dàn hàng ngang và dồn hàng ngang.

- Biết quan sát tranh, tự khám phá bài và quan sát động tác làm mẫu của giáo viên để tập luyện. Thực hiện được dàn hàng ngang và dồn hàng ngang. 

II. Địa điểm – phương tiện 
- Địa điểm: Sân trường  

- Phương tiện: 

+ Giáo viên chuẩn bị: Tranh ảnh, trang phụ thể thao, còi phục vụ trò chơi. 

+ Học sinh chuẩn bị: Giày thể thao.

III. Các hoạt động dạy - học
	Nội dung
	LV Đ
	Phương pháp, tổ chức và yêu cầu

	
	
	Hoạt động GV
	Hoạt động HS

	1. Phần mở đầu

Khởi động

- Xoay các khớp cổ tay, cổ chân, vai, hông, gối,...   

2. Phần cơ bản:

* Hoạt động 1: Luyện tập

- Dàn hàng ngang

- Dồn hàng ngang

* Luyện tập

- Tập đồng loạt

- Tập theo tổ nhóm

- Thi giữa các tổ

+ Trò chơi “lò cò tiếp sức”, “ đứng ngồi theo lệnh”.

* Hoạt động 2: Ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

3. Kết thúc

- Thả lỏng cơ toàn thân. 

- Nhận xét, đánh giá chung của buổi học. 
	5 – 7’

16-18’

2 lần 

4 lần 

1 lần 

3 - 5’

4 - 5’


	- GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học

- GV HD HS khởi động.

- Hô khẩu lệnh và thực hiện động tác mẫu

- GV làm mẫu, phân tích động tác.

- GV hô - HS tập theo GV. GV  quan sát, sửa sai cho HS.

- Yc tổ trưởng cho các bạn luyện tập theo khu vực.

- GV tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ.

- GV nêu tên trò chơi, hướng dẫn cách chơi. 
- Nhận xét tuyên dương.

- Nhắc lại cách dàn hàng ngang, dóng hàng, dóng.
- Nhận xét kết quả, ý thức, thái độ học của HS.

- Về ôn bài đã học và chuẩn bị bài sau. 
	
Đội hình nhận lớp 

 - Cán sự tập trung lớp, điểm số, báo cáo sĩ số, tình hình lớp cho GV.

- Đội hình HS quan sát tranh

- HS quan sát GV làm mẫu

- Đội hình tập luyện đồng loạt. 

- ĐH tập luyện theo tổ

- Từng tổ  lên  thi đua - trình diễn 

- Cho HS chơi thử và chơi chính thức. 
- HS thực hiện thả lỏng





	BGH duyệt ngày 29/9/2023
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	Đã KT ngày 26/ 09/2023

TTCM: Phạm Thị Hằng
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